
STT NGÀY SINH NƠI SINH NỮ
DÂN 

TỘC
LỚP

MÔN 

THI
ĐẠT GIẢI

1 Nguyễn Việt Hùng 10/06/2005 Tây Ninh Kinh 12A3 TOÁN GIẢI NHẤT

2 Vũ Trọng Nghĩa 23/10/2005 TP.Hồ Chí Minh Kinh 12A3 LÍ GIẢI NHẤT

3
Dương Nguyễn Tấn Đạt 03/08/2005 Bình Định Kinh 12A1 TOÁN

GIẢI NHÌ

4
Nguyễn Thanh Liêm 14/08/2005 Quảng Trị Kinh 12A2 TOÁN

GIẢI NHÌ

5
Nguyễn Quang Hải 13/04/2005 Quảng Nam Kinh 12A2 TOÁN

GIẢI NHÌ

6 Lê Trọng Đại 20/05/2005 Lâm Đồng Kinh 12A4 TOÁN GIẢI NHÌ

7
Phạm Tuấn Khang 17/12/2005 Đồng Nai Kinh 12A1 LÍ

GIẢI NHÌ

8
Nguyễn Hưng Thịnh 11/07/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12A1 LÍ

GIẢI NHÌ

9
Nguyễn Hoàng Minh 22/05/2005 Đồng Nai Kinh 12A3 LÍ

GIẢI NHÌ

10 Nguyễn Hồ Bảo Huy 02/10/2005 TP.Hồ Chí Minh Kinh 12A3 LÍ GIẢI NHÌ

11 Lê Duy Anh 05/08/2005 Tây Ninh Kinh 12A4 HÓA GIẢI NHÌ

12
Hoàng Ngọc Xuân Nhi 05/03/2005 TpHCM X Kinh 12A2 SINH

GIẢI NHÌ

13
Nguyễn Thiên Tuấn 24/12/2005 BR-VT Kinh 12A2 SINH

GIẢI NHÌ

14
Quách Minh Trí 23/02/2005 Đắk Lắk Kinh 12A2 SINH

GIẢI NHÌ

15 Lại Tiến Hưng 02/01/2005 TP Hồ Chí Minh Kinh 12A4 SINH GIẢI NHÌ

16
Nguyễn Gia Hùng 29/07/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12A5 ANH

GIẢI NHÌ

17 Trần Trọng Ân 30/07/2005 TP.Hồ Chí Minh Kinh 12A14 ANH GIẢI NHÌ

18
Lê Thị Trà My 27/10/2005 Đồng Nai X Kinh 12A1 TOÁN

GIẢI BA

19
Bùi Đại Thành 01/06/2005 Đắk Lắk Kinh 12A1 TOÁN

GIẢI BA

20 Nguyễn Nhật Huy 13/05/2005 TP.Hồ Chí Minh Kinh 12A3 TOÁN GIẢI BA

21
Nguyễn Chu Hải Nam 08/02/2005 Đồng Nai Kinh 12A1 HÓA

GIẢI BA

22
Đặng Hoàng Anh Kiên 04/03/2005 Lâm Đồng Kinh 12A2 HÓA

GIẢI BA

23
Lê Nguyễn An Thuyên 10/06/2005 TpHCM Kinh 12A2 HÓA

GIẢI BA

24 Nguyễn Thu Hiền 12/11/2005 Khánh Hòa X Kinh 12A4 HÓA GIẢI BA

25
Lư Nguyễn Ngọc Thùy Dương 24/08/2005 TP Hồ Chí Minh X Kinh 12A4 SINH

GIẢI BA

26 Đường Doanh Doanh 06/03/2005 Bình Định X Kinh 12A7 ANH GIẢI BA
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